ĐÁP ÁN SINH 12 (TN)
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Câu 1: Thể hiện qua: Sự đa dạng về số lượng loài, số lượng cá thể của mỗi loài (HS chỉ nêu ý in đậm vẫn cho trọn điểm)

Câu 2: Loài đóng vai trò quan trọng trong quần xã do có số lượng cá thể nhiều, sinh khối lớn hoặc do hoạt động mạnh. 
Câu 3: Loài ưu thế tiêu biểu nhất hoặc loài chỉ có ở một quần xã nào đó/ hoặc loài có số lượng nhiều hơn hẳn các loài khác và có vai trò quan trọng trong quần xã hơn hẳn các loài khác. 

(HS trả lời 1 trong 2 ý vẫn cho trọn điểm)
Câu 4: Theo chiều thằng đứng, theo chiều ngang

Câu 5: Giảm cạnh tranh, tăng khả năng sử dụng nguồn sống

Câu 6: Cộng sinh

Câu 7: các loài tham gia đều có lợi, cần thiết cho sự sống của các bên

Câu 8: các loài tham gia đều có lợi, không cần thiết cho sự sống của các bên

Câu 9: có 1 loài có lợi, loài kia không có lợi cũng không bị hại gì

Câu 10: Một loài trong quá trình sống vô tình gây hại cho loài khác

Câu 11: số lượng cá thể của một loài bị loài khác khống chế ở một mức nhất định 
Câu 12: (HS trả lời 1 trong 2 ý vẫn cho trọn điểm)
               tạo nên trạng thái cân bằng sinh học trong quần xã/

               sử dụng thiên địch phòng trừ các sinh vật gây hại
